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(Kèm theo quyết định số / with decision No:          / QĐ - VPCNCLQG ngày        tháng  4  năm 2026 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia / of BoA Director) 

 

Tên tổ chức giám định:  

 

BỘ PHẬN GIÁM ĐỊNH - CÔNG TY TNHH TÜV RHEINLAND      

VIỆT NAM 

Name of Inspection Body: INSPECTION DEPARTMENT – TÜV RHEINLAND VIETNAM CO., LTD 

Mã số công nhận 

Accreditation Code: 
VIAS 106 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation standard: 
ISO/IEC 17020:2012 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Anna, công viên phần mềm Quang Trung,               

Phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Head office address: Floor 5th, Anna Building, Quang Trung Software City,                          

Trung My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Địa điểm công nhận : Tầng 5, tòa nhà Anna, công viên phần mềm Quang Trung,              

Phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Accredited locations: Floor 5th, Anna Building, Quang Trung Software City,  

Trung My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Điện thoại/ Tel:  +84 28 3 842 0600 

Email: info@vn.tuv.com Website:  tuv.com 

Loại tổ chức giám định: Loại A 

Type of Inspection: Type A  

Người đại diện : Tôn Thất Kiêm 

Authorized Person:  

Hiệu lực công nhận / 

Period of Validation: 
Kể từ ngày         / 04 / 2026 đến ngày 02 / 01 / 2030 
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PHẠM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC MỞ RỘNG 

EXTENDED SCOPE OF  ACCREDITED INSPECTIONS  

 

 

Lĩnh vực 

giám định 

Category of Inspection 

Nội dung giám định 

Type and Range of 

Inspection 

Phương pháp,         

qui trình giám 

định 

Inspection 

Methods/ 

Procedures 

Địa điểm và           

bộ phận liên 

quan 

Location(s) and 

relating 

division(s)  

Hàng điện/điện tử:  

Thiết bị điện gia dụng (nhóm sản phẩm

 theo tiêu chuẩn an toàn IEC 60335 

series), thiết bị nghe nhìn / CNTT 

& truyền thông (AV/ICT) 

(nhóm sản phẩm theo tiêu 

 chuẩn an toàn IEC 62368-

1), thiết bị chiếu sáng (nhóm sản phẩm 

theo tiêu chuẩn an 

 toàn IEC 60598 series)  

 

Electrical & electronic goods:  
 Household electrical appliances 

(product group per IEC 60335 series 

safety standards, AV/ICT equipment 

(product group per IEC 62368-1 safety 

standard), Lighting equipment 

(product group per IEC 60598 series 

safety standards) 
 

- Đánh giá nhà máy  
- Factory inspection  
 

MS-0023652 

MS-0034073 

(4.13) 

MS-0004327 

MS-0004328 

Bộ phận giám  

định  

Inspection 

Department  

 

Ghi chú/ Note: 

- MS-xxxxxxx : Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng/IB’s developed method  
- ANSI: Viện Tiêu chuẩn chất lượng Hoa Kỳ/ American National Standards Institute  
- ASQ: Hiệp hội chất lượng Hoa Kỳ/ American Society for Quality  
- ISO: Tổ chức Quốc tế và Tiêu chuẩn hóa/ International Organization for Standardization 
- Trường hợp Bộ phận giám định – công ty TNHH TÜV reinland Việt Nam cung cấp dịch vụ 

giám định thì Bộ phận giám định – công ty TNHH TÜV reinland Việt Nam phải đăng ký hoạt 

động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi 

cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory for the Inspection Department – TÜV Rheinland 

Vietnam Co., Ltd that provides inspection services must register their activities and be 

granted a certificate of registration according to the law before providing the service.  
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DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH 

LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES 

 

 

Tên phương pháp/ qui trình giám định  

Name of inspection methods/ procedures  

Mã số phương pháp/ qui trình giám 

định, lần ban hành và / hoặc năm 

ban hành  

Code of inspection methods/ proced

ures, issued version and/or year  

Quy trình kiểm tra nhà máy lần đầu và giám sát đối với TRLP test 

marks và giám sát chứng nhận kiểm tra kiểu EU theo module 

C2 và D  

MS-0023652  

Yêu cầu chung - quy trình chứng nhận & tiêu chí cấp chứng nhận  MS-0034073 (4.13) 

Quy trình kiểm tra nhà máy lần đầu NRTL  MS-0004327  

Quy trình kiểm tra theo dõi NRTL  MS-0004328  
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